BÀI 32
CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA
Câu 1. Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.
Gợi ý làm bài
a) Hoạt động của gió mùa ở nước ta

· Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, nên có tín phong bán cầu Bắc hoạt động quanh năm. Mặt khác, nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa với hai mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió mùa đã lấn át Tín phong, vì thế Tín phong hoạt động xen kẽ gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào các thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa gió.

· Gió mùa mùa đông:

· Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, miền Bắc nước ta chịu tác động của khối khí lạnh phương Bắc thổi theo hướng Đông Bắc, nên thường gọi là gió mùa Đông Bắc.

· Gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh ở miền Bắc: nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

· Khi di chuyển xuống phía Nam, gió Đông Bắc suy yếu dần, bớt lạnh hơn và hầu như bị chắn lại ở dãy Bạch Mã. Từ Đà Nẵng trở vào, Tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng Đông Bắc chiếm ưu thế, gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên là mùa khô.

· Gió mùa mùa hạ:

· Vào mùa hạ (từ tháng 5 đến tháng 10) có hai luồng gió cùng hướng Tây Nam thổi vào Việt Nam.

· Vào đầu mùa hạ: khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng Tây Nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi dọc biên giới Việt - Lào, tràn xuống đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần phía nam của khu vực Tây Bắc, khối khí này trở nên khô nóng (gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Tây hoặc gió Lào).

· Vào giữa và cuối mùa hạ: gió mùa Tây Nam (xuất phát từ áp cao chí tuyến bán cầu Nam) hoạt động mạnh. Khi vượt qua vùng biển xích đạo, khối khí này trở nên nóng ẩm hơn, thường gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Hoạt động của gió Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng 9 cho Trung Bộ. Do áp thấp Bắc Bộ, khối khí này di chuyển theo hướng đông nam vào Bắc Bộ tạo nên “gió mùa Đông Nam” vào mùa hạ ở miền Bắc nước ta.

b) Hệ quả
Tạo ra sự phân mùa của khí hậu. Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc có sự phân chia thành mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Ở miền Nam, có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô.
Câu 2. Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta
Gợi ý làm bài

a) Hoạt động của gió mùa Đông Bắc
· Nguồn gồc: từ khối khí lạnh phương Bắc; thổi theo hướng đông bắc.

· Thời gian hoạt động: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

· Tính chất: nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn.

· Phạm vi hoạt động: chủ yếu từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 
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) trở ra.

b) Ánh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta
· Làm cho sự phân hóa của thiên nhiên nước ta càng thêm phức tạp.

· Thiên nhiên nước ta phân hóa theo không gian và thời gian.
Câu 3. Trình bày những nết đặc trưng về khí hậu và thời tiết ở hai mùa ỉà mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam ở nước ta.
Gợi ý làm bài

a) Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông)
· Đặc trưng chủ yếu của mùa này là sự hoạt động mạnh mẽ của gió Đông Bắc và xen kẽ là những đợt gió Đông Nam.

· Trong mùa này, thời tiết - khí hậu trên các miền của nước ta khác nhau rất rõ rệt:

· Miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc từ vùng áp cao ở lục địa phương Bắc tràn xuống thành từng đợt, mang lại một mùa đông không thuần nhất.

· Đầu mùa đông là thời tiết se lạnh, khô hanh. Còn cuối mùa đông là tiết xuân với mưa phùn ẩm ướt.

· Nhiệt độ trung bình tháng, nhiều nơi xuống dưới 
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. Miền núi cao có thể xuất hiện sương muối, sương giá, mưa tuyết gây trở ngại lớn cho sinh vật nhiệt đới.

· Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa.

· Riêng ở duyên hải Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.

b) Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ)
· Đây là mùa thịnh hành của hướng gió Tây Nam. Ngoài ra, Tín phong nửa cầu Bắc vẫn hoạt động xen kẽ và thổi theo hướng Đông Nam.

· Trong mùa này, nhiệt độ cao đều trên toàn quốc và đạt trên 
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 ở các vùng thấp. Lượng mưa trong mùa cũng rất lớn, chiếm trên 80% lượng mưa cả năm, riêng vùng duyên hải Trung Bộ mùa này ít mưa.

· Thời tiết phổ biến trong mùa này là trời nhiều mây, có mưa rào và mưa dông. Những dạng thời tiết đặc biệt là gió tây, mưa ngâu và bão.
Câu 4. Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại.
Gợi ý làm bài

· Thuận lợi:

· Sinh vật nhiệt đới phát triển quanh năm.

· Tăng vụ, xen canh, đa canh thuận lợi.

· Khó khăn:

· Sâu bệnh phát triển.

· Thiên tai thời tiết có hại nhiều (bão lũ, hạn hán, sương muối, sương giá, xói mòn, xâm thực đất,...).
Câu 5. Dựa vào bảng số liệu sau, cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?
Diễn biến mùa bão dọc bờ biển Việt Nam
	Mùa bão (tháng)
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Trên toàn quốc
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Quảng Ninh đến Nghệ An
	x
	x
	x
	x
	
	

	Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi
	
	x
	x
	x
	x
	

	Bình Định đến Bình Thuận
	
	
	
	x
	x
	x

	Vũng Tàu đến Cà Mau
	
	
	
	
	x
	x


(Nguồn: SGK Địa lý 8, NXB Giáo dục, 2001, trang 115)

Gợi ý làm bài

· Trên toàn quốc, mùa bão diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11 (kéo dài 6 tháng).

· Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

· Quảng Ninh đến Nghệ An: mùa bão bắt đầu từ tháng 6.

· Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: mùa bão bắt đầu từ tháng 7.

· Bình Định đến Bình Thuận: mùa bão bắt đầu từ tháng 9.

· Vũng Tàu đến Cà Mau: mùa bão bắt đầu từ tháng 10.

· Số cơn bão trong toàn mùa khác nhau theo từng đoạn bờ biển và có sự giảm dần từ Bắc vào Nam.

· Quảng Ninh đến Nghệ An: mùa bão kéo dài 4 tháng (tháng 6 đến tháng 9).

· Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: mùa bão kéo dài 4 tháng (tháng 7 đến tháng 10).

· Bình Định đến Bình Thuận: mùa bão kéo dài 3 tháng (tháng 9 đến tháng 11).

· Vũng Tàu đến Cà Mau: mùa bão kéo dài 2 tháng (tháng 10 đến tháng 11).
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